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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Xuân Đào. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lê Ngọc Sương 

2. Bà Vũ Thị Mùi 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quang Vũ. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Đỗ Thị Yến – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 108/2017/TLST-HC ngày 24 tháng 10 năm 2017 

về: “Khiếu kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính về quản lý đất đai”, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2018/QD9ST ngày 24/4/2018 giữa các đương 

sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn N (Nguyễn N), sinh năm: 1957. 

Địa chỉ: Số 108, tổ 26, đường Nguyễn T, khu phố 5, thị trấn A, huyện V, tỉnh 

Đồng Nai. 

2. Người bị kiện: 

- Chủ tịch UBND tỉnh Đ. 

Địa chỉ: UBND tỉnh Đ, số 2, Phan V, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Văn C – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đ. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Bà Lưu Thị Mai H – hiện đang 

công tác tại Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai. 

- Chủ tịch UBND huyện V. 

- Ủy ban nhân dân huyện V. 

Cùng địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn A, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh L – Phó Chủ tịch UBND 

huyện V. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Nguyễn Văn T, sinh năm: 1933. 

- Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1938. 

- Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1963. 

Cùng địa chỉ: Tổ 14, khu phố 2, thị trấn A, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông T, bà C: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 

1963. 

Địa chỉ: Tổ 14, khu phố 2, thị trấn A, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

- Bà Nguyễn Thị Mai L, sinh năm: 1965. 

Địa chỉ: Số 108, tổ 26, đường Nguyễn T, khu phố 5, thị trấn A, huyện V, tỉnh 

Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn N, sinh năm: 1957. 

Địa chỉ: Số 108, tổ 26, đường Nguyễn T, khu phố 5, thị trấn A, huyện V, tỉnh 

Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 14/7/2014, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

23/8/2017, các bản tự khai, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tại 

phiên tòa, người khởi kiện ông Nguyễn Văn N trình bày: 

Ngày 26/10/1987, UBND thị xã A (nay là UBND huyện V) ban hành Quyết 

định số 1000/QĐ-UBTX. Theo đó, UBND thị xã A xét cấp cho ông diện tích đất 

850m
2
  tại khu quy hoạch dân cư khu phố 2, thị trấn A. Sau khi nhận đất, do ông 

thường xuyên đi công tác xa nhà, điều kiện kinh tế khó khăn nên chỉ trồng cây xanh 

bao quanh diện tích đất trên. Trong thời gian này, ông Nguyễn Văn T đến tự động 

trồng cây hoa màu trên đất. Sau khi phát hiện ra sự việc trên, ông và ông T đã trao 
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đổi bằng miệng rằng ông T chỉ được trồng cây hoa màu ngắn ngày, khi cần thì ông 

sẽ lấy lại đất. Gia đình ông T sử dụng diện tích đất trên được 03 năm thì chuyển 

sang trồng cây hoa màu lâu năm mà chưa được sự đồng ý của ông. Từ đó đến nay, 

gia đình ông T tỏ rõ quyết tâm chiếm giữ phần đất trên nên giữa gia đình ông và gia 

đình ông T có xích mích, cự cãi. 

Năm 1996, trên cơ sở khiếu kiện của ông, UBND thị trấn A có mời hai bên 

lên để giải quyết nhưng gia đình ông T vẫn không giao trả đất. Năm 1999, UBND 

thị trấn A tiếp tục mời hai bên lên giải quyết lần hai. Lần này gia đình ông T yêu 

cầu ông đền bù 1.000.000đ bao gồm số gốc cây ông T đã trồng và tiền thu đất vì 

ông T bảo có nộp thuế nhà nước và tiền chi bồi dưỡng việc ông T trông nom đất 

trong thời gian canh tác. Vợ chồng ông đồng ý và đã đưa cho ông Tộ 700.000đ. 

Sau khi nhận tiền, gia đình ông T vẫn không giao trả đất cho gia đình ông mà vẫn 

tiếp tục chiếm giữ đất. Mỗi lần vợ chồng ông đến để trông coi, canh tác đất thì đều 

bị người nhà ông T ngăn cản. 

Sau nhiều lần hòa giải không thành, UBND thị trấn A chuyển hồ sơ lên cho 

Thanh tra huyện V và Thanh tra huyện V chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện V xem xét, giải quyết. 

Ngày 29/3/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện V mời ông lên 

công bố Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Chủ tịch UBND huyện 

V về việc giải quyết đơn tranh chấp quyền sử dụng đất của ông với ông Nguyễn 

Văn T. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện V đã bác đơn khiếu nại của ông. Không 

đồng ý với nội dung của Quyết định 792/QĐ-UBND, ông tiếp tục khiếu nại lên 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 12/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

có văn bản số 5543/UBND-NC gửi Chủ tịch UBND huyện V, yêu cầu thu hồi 

Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 và giải quyết đơn của ông theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Ngày 06/9/2011, UBND huyện V ban hành Quyết định số 3968/QĐ-UBND, 

thu hồi Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 của Chủ tịch UBND huyện 

V và chỉ đạo UBND thị trấn A tổ chức hòa giải lại đơn tranh chấp của ông theo quy 

định. 

Ngày 19/7/2012, Hội đồng hòa giải của UBND thị trấn A tổ chức hòa giải 

tranh chấp giữa ông và ông T nhưng không thành. 
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Ngày 27/02/2013, Chủ tịch UBND huyện V ban hành Quyết định số 

2089/QĐ-UBND giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của ông. Theo đó, Chủ 

tịch UBND huyện V đã bác đơn khiếu nại của ông. Không đồng ý với nội dung 

Quyết định 2089/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết định 2089), ông tiếp tục 

khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 10/10/2013, UBND huyện V ban hành Quyết định số 6338/QĐ-UBND 

về việc thu hồi Quyết định số 1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã  

A vì cho rằng quyết định này ban hành trái pháp luật. 

Ngày 20/5/2014, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1428/QĐ-

UBND giải quyết lần hai đơn khiếu nại của ông. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng Nai công nhận Quyết định số 2089/QĐ-UBND và bác đơn khiếu nại của ông. 

Nay, ông khởi kiện lên Tòa án, yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết hủy 

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V , 

hủy Quyết định số 6338/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết định 6338) của 

UBND huyện V và hủy Quyết định số 1428/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết 

định 1428) ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ. 

Theo các bản cung cấp ý kiến, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

UBND huyện V trình bày: 

Diện tích đất 850m
2
 tại thị trấn A có nguồn gốc là đất rừng do Nhà nước 

quản lý. Diện tích đất trên hiện do ông Nguyễn Văn T sử dụng để trồng tràm. Về 

quá trình sử dụng đất, ông N không cung cấp được chứng cứ để chứng minh ông có 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Do đó, ông N yêu cầu được sử dụng 

diện tích đất trên là không có cơ sở để xem xét. 

Việc UBND thị xã A giao đất cho ông theo Quyết định số 1000/QĐ-UBTX 

(sau đây gọi tắt là Quyết định 1000) ngày 26/10/1987 là không đúng thẩm quyền 

được quy định tại khoản 2, mục V Quyết định số 201/CP ngày 01/7/1980 của Hội 

đồng Chính phủ về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản 

lý ruộng đất trong cả nước. Mặt khác, từ khi được giao đất đến nay, ông N không 

sử dụng. Do đó, căn cứ khoản 5 Điều 14 của Luật Đất đai năm 1987, khoản 3 Điều 

26 của Luật Đất đai năm 1993 và Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003, trường hợp 

của ông N thuộc một trong các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. 
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Từ những căn cứ trên, ngày 27/02/2013, Chủ tịch UBND huyện V đã ban 

hành Quyết định số 2089 về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn N. Ngày 

10/10/2013, UBND huyện V đã ban hành Quyết định số 6338 về việc thu hồi 

Quyết định số 1000 của UBND thị xã A. 

Việc Chủ tịch UBND huyện V ban hành Quyết định số 2089 ngày 

27/02/2013 là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1428 về việc giải quyết đơn của ông 

Nguyễn Văn N. 

Do đó, UBND huyện V không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn 

Văn N đối với Quyết định 2089 của Chủ tịch UBND huyện V và Quyết định 6338 

của UBND huyện V. 

Theo các bản cung cấp ý kiến, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đ là ông Võ Văn C trình 

bày: 

Căn cứ kết quả xác minh một số trường hợp được UBND thị xã  A cấp đất 

cùng thời điểm với trường hợp của ông Nguyễn Văn N, xác định ông N được 

UBND thị xã A cấp đất để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 1000, diện tích đất 

850m
2
 là có thực. Tuy nhiên, kể từ khi bàn giao đất, ông N không trực tiếp sử dụng 

đất, không xây dựng nhà ở theo nội dung của quyết định cấp đất, không thực hiện 

đăng ký kê khai và kê khai nộp thuế sử dụng đất. Mặc dù ông N biết ông T sử dụng 

đất của mình nhưng không có ý kiến. Đến năm 1999 ông N mới thực hiện đăng ký 

đất đai, đăng ký trùng với thửa đất ông T đã đăng ký. 

Biên bản làm việc ngày 12/9/1996 của UBND thị trấn A xác định hộ ông 

Nguyễn Văn T là người đang trực tiếp sử dụng phần đất trên (thuộc thửa đất số 33, 

tờ bản đồ số 62, thị trấn A, trong đó có 850m
2
 đất đang tranh chấp. Trong quá trình 

sử dụng đất, hộ ông T đã thực hiện kê khai nộp thuế đất nông nghiệp và nộp thuế 

sử dụng đất đến năm 1998. 

Đối với nội dung ông N cho rằng đã giao số tiền 700.000đ cho ông T để 

được nhận lại phần đất 850m
2
, phía gia đình ông T xác định chỉ nhận 500.000đ tiền 

mua cây của ông T. Phía gia đình ông T khẳng định ông T không ký nhận vào biên 

bản của hai cuộc họp ngày 12/9/1996 và ngày 21/02/1998 được tổ chức tại UBND 

thị trấn A như trong biên nhận giao tiền giữa ông N và ông T có ghi. Qua xác minh, 
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không có cơ sở để xác định ông T nhận tiền của ông N để trả lại diện tích đất 

850m
2
 nêu trên. 

Từ những căn cứ trên, Quyết định số 2089 của Chủ tịch UBND huyện V giải 

quyết bác đơn của ông Nguyễn Văn N là đúng quy định pháp luật. 

Căn cứ Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được 

Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003; Điều 264 Luật Tố 

tụng hành chính năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đ ban hành Quyết định 1428 giải 

quyết bác đơn của ông Nguyễn Văn N, công nhận Quyết định số 2089 của Chủ tịch 

UBND huyện V là đúng quy định pháp luật. 

Ngày 02/7/2014, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện V đã mời ông 

Nguyễn Văn N đến giao Quyết định số 1428 cho ông N. Do đó, tính đến thời điểm 

ông N khiếu kiện lên Tòa án thì đã mất quyền khởi kiện do thời hiệu khởi kiện đã 

hết. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N, UBND tỉnh Đ không 

đồng ý. Đề nghị Tòa án xem xét ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy 

định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên qua ông Nguyễn Văn T,  bà Nguyễn Thị 

Ch, bà Nguyễn Thị T (ông T, bà C ủy quyền cho bà T) trình bày: 

Ngày 10/7/1975, gia đình bà và các hộ gia đình khác từ Thành phố Hồ Chí 

Minh được Nhà nước đưa đi kinh tế mới và gia đình bà đã khai hoang rừng nguyên 

sinh để lấy đất làm nhà ở và sản xuất lương thực nhằm ổn định cuộc sống. Trong số 

đất khai hoang có phần diện tích đất 850m
2
 mà ông Nguyễn Văn N và gia đình bà 

tranh chấp. Gia đình bà đã trực tiếp sản xuất từ năm 1976 đến nay và đã thực hiện 

nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước đầy đủ. Trong suốt thời gian sinh sống tại địa 

phương, gia đình bà chưa bao giờ rời đi và cũng không có cơ quan nào đến thông 

báo hoặc ra quyết định thu hồi đất để cấp cho cán bộ làm nhà ở. 

Ngày 04/9/2014, UBND huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thửa số 315, tờ bản đồ số 62, diện tích đất 2.146,3m
2
. Mục đích sử dụng: Đất rừng 

sản xuất. Ngày 26/9/2014, ông T, bà C đã tặng cho bà toàn bộ quyền sử dụng đất 

của thửa đất trên. 

Ông N dựa trên Quyết định số 1000 của UBND thị xã A để khiếu kiện nhưng 

trong quyết định không ghi rõ đất nằm ở vị trí nào. Ông N biết ông T là người 
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không biết chữ nên đã lừa ông T và viết 01 biên nhận giao tiền, nội dung trong giấy 

thì viết khác còn đọc cho ông T nghe nội dung mua cây bạch đàn. Do ông T tưởng 

thật nên mới ký tên vào tờ giấy đó. 

Đối với yêu cầu khiếu kiện của ông Nguyễn Văn N, bà không đồng ý. Bà đề 

nghị Tòa án giữ nguyên 03 Quyết định số 2089 của Chủ tịch UBND huyện V, 

Quyết định số 6338 của UBND huyện V và Quyết định số 1428 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Mai L thống nhất 

với trình bày của ông Nguyễn Văn N. 

-Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ: Các Quyết định cấp đất cho ông Nguyễn Văn N vào năm 1987 là có nhưng cấp 

không đúng và ông N cũng sử dụng, không đăng ký kê khai. Đến năm 1999 và năm 

2007 ông N mới đăng ký kê khai quyền sử dụng đất nhưng lại đăng ký diện tích 

của người khác đã đăng ký. Năm 1987 lúc đó ông N cũng đã có nhà ở. Nên việc 

cấp đất trên là phải cấp cho người có nhu cầu về nhà ở và phải làm nhà ở. Nên việc 

UBND huyện V, Chủ tịch UBND huyện V thu hồi việc cấp đất cho ông N là đúng 

theo quy định. Đề nghị bác yêu cầu khởi kiện của ông N. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử tiến 

hành tố tụng đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Việc thu thập chứng cứ 

đầy đủ, khách quan, thời hạn tố tụng được đảm bảo và các văn bản tố tụng được 

tống đạt hợp lệ. Phiên tòa được thực hiện dân chủ, bình đẳng. Người tham gia tố 

tụng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng, chấp hành tốt pháp luật. 

Về nội dung: Ngày 26/10/1987 UBND thị xã A ( nay là UBND huyện V) có 

Quyết định số 1000/QĐ.UBTX xét cấp cho ông Nguyễn Văn N diện tích đất 850m
2
 

nằm trong tổng diện tích 3.899,4m
2
 thuộc một phần thửa đất số 33 tờ bản đồ số 62 

thị trấn A có nguồn gốc là đất rừng do nhà nước quản lý. Sau khi được giao đất, 

ông N không canh tác sử dụng đất theo quyết định; ông N cho rằng ông Nguyễn 

Văn T đã tự ý sử dụng trồng cây hoa màu và trồng tràm trên đất. Năm 1996 ông N 

khiếu nại tranh chấp đất trên. Sau khi tiến hành việc đối thoại, Quyết định số 

2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V và Quyết định số 

6338/QĐUBND của UBND huyện V về việc thu hồi Quyết định số 1000/QĐ-
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UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã A, Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 

20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ về việc giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Như 

vậy các Quyết định trên được ban hành đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy định 

tại các Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 Luật khiếu nại.   Việc Chủ tịch UBND 

huyện V ban hành Quyết định 792/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 và đến ngày 

06/9/2011 Ủy ban nhân dân huyện V ban hành Quyết định 3968/QĐ-UBND hủy bỏ 

Quyết định 792/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện V. Ngày 27/02/2013 Chủ 

tịch UBND huyện V ban hành Quyết định 2089/QĐ-UBND; Ngày 20/5/2014 Chủ 

tịch UBND tỉnh Đ ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND giải quyết bác đơn 

tranh chấp của ông N và công nhận Quyết định 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 

của Chủ tịch UBND huyện V. Quyết định số 1428/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại 

lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ được ban hành đúng trình tự thủ tục, nội dung 

không trái quy định pháp luật. Nên việc Chủ tịch UBND tỉnh Đ bác đơn khiếu nại 

của ông Nguyễn Văn N đề ngày 23/9/2013 về tranh chấp quyền sử dụng diện tích 

850m
2
 thuộc một phần thửa số 33 tờ bản đồ số 62 thị trấn A với ông Nguyễn Văn T 

là có căn cứ và công nhận Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của 

Chủ tịch UBND huyện V là đúng pháp luật. Nên việc ông Nguyễn Văn N yêu cầu 

Hủy Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện 

V và Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND huyện V về việc 

thu hồi Quyết định số 1000/QĐ.UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã A và 

yêu cầu Hủy Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đ là không có căn cứ chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

-Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đ và đại diện theo 

ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện V, Chủ tịch UBND huyện V có đơn xin xét 

xử vắng mặt. ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị C có văn bản ủy quyền cho bà 

Nguyễn Thị T, bà T có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 158 Luật tố tụng 

hành chính năm 2015 Tòa án đưa ra xét xử vắng mặt.  

-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Bà Lưu Thị Mai H– hiện đang 
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công tác tại Chi cục Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đ (theo 

văn bản yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp số 11550/UBND-NC ngày 

07/11/2017) là phù hợp với thủ tục tố tụng nên được chấp nhận. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 

của Chủ tịch UBND huyện V và Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của 

UBND huyện V về việc thu hồi Quyết định số 1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987 của 

UBND thị xã A, Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đ về việc giải quyết khiếu nại lần 2. 

Ngày 04/9/2013 UBND huyện V tống đạt quyết đ ịnh số 2089/QĐ-UBND ngày 

27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V (BL 20) về việc giải quyết khiếu nại  lần 1 

cho ông Nguyễn Văn N, đến ngày 15/7/2014 ông N khởi kiện quyết định này . Căn cứ 

khoản 1, khoản 2 điểm a, Điều 116 của Luật tố tụng hành chính năm 2015, ông N 

nộp đơn còn trong thời hiệu khởi kiện.  

Ngày 15/7/2014, ông Nguyễn Văn N khởi kiện các Quyết định số 2089/QĐ-

UBND ngày 27/02/2013 và Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của 

Chủ tịch UBND huyện V, vụ án được Tòa án nhân dân huyện V thụ lý giải quyết 

đúng thẩm quyền. 

Sau khi thụ lý yêu cầu khởi kiện của ông N, ngày 30/8/2016 Tòa án nhân dân 

huyện V ban hành bản án số 03/2016/HC-ST, do không đồng ý với quyết định của 

bản án nên ông N có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Ngày 29/9/2016 Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đ có quyết định kháng nghị bản án số 03/2016/HC-ST và đề nghị 

hủy một phần bản án sơ thẩm. Tại bản án số 08/2017/HC-PT ngày 25/5/2017 của 

Tòa án nhân tỉnh Đ đã hủy bản án số 03/2016/HC-ST ngày 30/8/2016 và giao cho 

TAND huyện V giải quyết lại. 

-  Ngày 23/8/2017, ông Nguyễn Văn N khởi kiện bổ sung Quyết định số 

1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ, vụ án được Tòa án 

nhân dân huyện V chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để giải quyết; việc 

chuyển vụ án này là phù hợp với Khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng hành chính.  

[3] Nội dung khiếu kiện:  

Quyết định hành chính bị khiếu kiện là Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 

27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V, Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 
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10/10/2013 của UBND huyện  và Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đ. 

3.1. Thẩm quyền và hình thức ban hành các quyết định bị khiếu kiện: 

- Về thẩm quyền: 

Theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị quyết số 

201/CP ngày 01/7/1980 của Hồi đồng Chính phủ; Luật Đất đai năm 1987, 1993, 

2003, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng 

đất; đồng thời, có trách nhiệm thu hồi lại Quyết định cấp đất trong quá trình xét cấp 

Giấy chứng nhận. Vì vậy, UBND huyện V và UBND tỉnh Đ ban hành các quyết 

định hành chính nêu trên là đúng thẩm quyền pháp luật quy định. 

- Về hình thức: 

Đối với Quyết định 2089 và Quyết định 1428 là quyết định giải quyết khiếu 

nại của công dân về nội dung trong các quyết định không thay đổi; Quyết định số 

6338 là quyết định hành chính được ban hành theo quy định của pháp luật.  

3.2. Về nội dung các quyết định bị khiếu kiện:  

- Về nguồn gốc đất: Phần đất có diện tích 850m
2
 các bên đang tranh chấp 

thuộc thửa đất số 33, tờ bản đồ số 62, thị trấn Vĩnh An có nguồn gốc là đất rừng do 

Nhà nước quản lý. 

Theo ông N trình bày: Ngày 26/10/1987, UBND thị xã A (nay là UBND 

huyện V) ban hành quyết định số 1000/QĐ-UBTX. Theo đó, UBND thị xã A xét 

cấp cho ông diện tích đất 850m
2
 tại khu quy hoạch dân cư khu phố 2, thị trấn A. 

Sau khi nhận đất, do ông thường xuyên đi công tác xa nhà, điều kiện kinh tế khó 

khăn nên chỉ trồng cây xanh bao quanh diện tích đất trên. Trong thời gian này, ông 

Nguyễn Văn T đến tự động trồng cây hoa màu trên đất. Sau khi phát hiện ra sự việc 

trên, ông và ông T đã trao đổi bằng miệng rằng ông T chỉ được trồng cây hoa màu 

ngắn ngày, khi cần thì ông sẽ lấy lại đất. Do gia đình ông T có ý định chiếm dụng 

diện tích đất trên nên xảy ra tranh chấp. 

Theo Ông T, bà T trình bày: Ngày 10/7/1975, gia đình bà và các hộ gia đình 

khác từ Thành phố Hồ Chí Minh được Nhà nước đưa đi kinh tế mới và gia đình bà 

đã khai hoang rừng nguyên sinh để lấy đất làm nhà ở và sản xuất lương thực nhằm 

ổn định cuộc sống. Trong số đất khai hoang có phần diện tích đất 850m
2
 mà ông 
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Nguyễn Văn N và gia đình bà tranh chấp. Gia đình bà đã trực tiếp sản xuất từ năm 

1976 đến nay và đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước đầy đủ. Trong suốt 

thời gian sinh sống tại địa phương, gia đình bà chưa bao giờ rời đi và cũng không 

có cơ quan nào đến thông báo hoặc ra quyết định thu hồi đất để cấp cho cán bộ làm 

nhà ở. 

Ngày 04/9/2014, UBND huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thửa số 315, tờ bản đồ số 62, diện tích đất 2.146,3m
2
. Mục đích sử dụng: Đất rừng 

sản xuất. Ngày 26/9/2014, ông T, bà C đã tặng cho bà toàn bộ quyền sử dụng đất 

của thửa đất trên. 

- Đối với yêu cầu của ông N đề nghị hủy Quyết định 2089/QĐ-UBND ngày 

27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V và Quyết định 1428/QĐ-UBND ngày 

20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ: 

Căn cứ kết quả xác minh một số trường hợp được UBND thị xã A cấp đất 

cùng thời điểm, xác định ông N được UBND thị xã A cấp đất để xây dựng nhà ở 

theo Quyết định số 1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987, diện tích đất 850m
2
 là có 

thực. Tuy nhiên, kể từ khi bàn giao đất, ông N không trực tiếp sử dụng đất, không 

xây dựng nhà ở theo nội dung của quyết định cấp đất, không thực hiện đăng ký kê 

khai và kê khai nộp thuế sử dụng đất.  

Căn cứ biên bản làm việc ngày 12/9/1996 của UBND thị trấn A xác định hộ 

ông Nguyễn Văn T là người đang trực tiếp sử dụng phần đất trên (thuộc thửa đất số 

33, tờ bản đồ số 62, thị trấn A, trong đó có 850m
2
 đất đang tranh chấp). Trong quá 

trình sử dụng đất, hộ ông T đã thực hiện kê khai nộp thuế đất nông nghiệp và nộp 

thuế sử dụng đất đến năm 1998. 

Đối với nội dung ông N cho rằng đã giao số tiền 700.000đ cho ông T để 

được nhận lại phần đất 850m
2
, phía gia đình ông T xác định chỉ nhận 500.000đ tiền 

mua cây của ông T. Phía gia đình ông T khẳng định ông T không ký nhận vào biên 

bản của hai cuộc họp ngày 12/9/1996 và ngày 21/02/1998 được tổ chức tại UBND 

thị trấn A như trong biên nhận giao tiền giữa ông N và ông T có ghi. Qua xác minh, 

không có cơ sở để xác định ông T nhận tiền của ông N để trả lại diện tích đất 

850m
2
 nêu trên. 

Căn cứ Điều 127 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được 

Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003; Điều 264 Luật Tố 
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tụng hành chính năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đ ban hành Quyết định 1428 giải 

quyết bác đơn của ông Nguyễn Văn N, công nhận Quyết định số 2089 của Chủ tịch 

UBND huyện V là đúng quy định pháp luật. 

- Đối với yêu cầu hủy Quyết định 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của 

UBND huyện V:  

Về nội dung quyết định  1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã 

A: Tại điều 1 của Quyết định 1000 của Ủy ban nhân dân Thị xã A  thể hiện “ nay 

cấp phần đất cho ông Nguy ễn N diện tích 850m
2
 để xây nhà ở trong ph ạm vi quy 

định quy hoạch khu dân cư, nằm ở lô 63 (có mặt bằng cấp đất kèm theo”.  

Căn cứ điểm a khoản 2, mục V quyết định số 201/CP ngày 01/7/1980 của 

Hội đồng Chính phủ về thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản 

lý ruộng đất trong cả nước thì: 

“2. Thẩm quyền về giao đất để sử dụng : Việc giao đất nông nghiệp, đất thổ 

cư nông thôn và đô thị trên 2 hécta hoặc phải di dân trên 20 hộ để lấy đất làm việc 

khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; từ 2 hécta trở xuống hoặc phải di dân từ 

20 hộ trở xuống do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quyết định”. 

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã A (nay là huyện V ) ban hàng Quyết 

định 1000 cấp cho ông Nguyễn N (Nguyễn Văn N) diện tích đất 850m
2
 đất ở là trái 

quy định nêu trên về thẩm quyền giao đất , trường hợp này thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Từ khi giao đất đến nay ông Nam không s ử dụng đất , do đó căn cứ khoản 5 

Điều 14 Luật đất đai năm 1987 “... người sử dụng đất không sử dụng đất được giao 

trong 6 tháng liền mà không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất đó 

cho phép’’ và khoản 3 điều 26 luật đất đai 1993 “...đất không sử dụng trong thời 

gian 12 tháng liền mà khô ng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

giao đất cho phép ” và Điều 38 Luật đất đai 2003 thì trường hợp của ông N thuộc 

trường hợp nhà nước thu hồi đất. 

Xét tính hợp pháp của Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của 

UBND huyện V: 

Về thẩm quyền ban hành các quyết định trên: Theo quy định của pháp luật và 

Luật đất đai 2003 thì thẩm quyền giao đấ t và thu hồi quyết định gia o đất là của 
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UBND huyện V . Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND 

huyện V thu hồi Quyết định số 1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã 

A (nay là UBND huyện V) ban hành là đúng thẩm quyền. 

Về trình tự thủ tục ban hành quyết định: trong quá trình giải quyết tranh chấp 

về quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn N và ông Nguyễn Văn T , Ủy ban nhân 

dân huyện V đã phát hiện Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh An ban hành Quyết định số 

1000/QĐ-UBTX ngày 26/10/1987 của UBND thị xã A (nay là UBND huyện V ) 

cấp cho ông Nguyễn N (Nguyễn Văn N ) diện tích đất 850m
2
 đất ở là trái với quy 

định của pháp luật. 

Vì vậy Ủy ban nhân dân huyện V đã ban hành  Quyết định số 6338/QĐ-

UBND ngày 10/10/2013 là đúng trình tự thủ tục theo pháp luật quy định.  

Từ những nhận định trên, xét thấy UBND huyện V và UBND tỉnh Đ ban 

hành các quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định hành chính về việc thu hồi 

Quyết định cấp đất cho ông Nguyễn Văn N là có căn cứ và phù hợp với quy định 

của pháp luật. Do đó, không có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông N. 

[4] Về án phí: Ông Nguyễn Văn N phải chịu án phí Hành chính sơ thẩm theo 

Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện phù 

hợp một phần với nhận định nêu trên của Tòa án nên được chấp nhận. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp với nhận 

định nêu trên của Tòa án nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 158, điểm a khoản 2 Điều 193 và Điều 194 của Luật Tố 

tụng hành chính.  

Áp dụng: điểm d khoản 1 Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND được 

Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003; Áp dụng Điều 31, Điều 33 và  Điều 40 Luật 

Khiếu nại; Căn cứ Điều 136, Điều 140 và Điều 143 Luật Đất đai năm 2003; Quyết 
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định số 201/CP ngày 01/7/1980 của Hội Đồng Chính phủ; Nghị quyết số: 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử:  

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn N về việc yêu cầu Tòa án hủy 

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND huyện V; 

Quyết định số 6338/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND huyện V; Quyết định 

số 1428/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ.  

2. Về án phí: Ông Nguyễn Văn N phải chịu án phí Hành chính sơ thẩm 

300.000đ. Số tiền 200.000đ tạm ứng án phí sơ thẩm ông N đã nộp tại biên lai thu số 

001429 ngày 31/10/2014 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện V được tính trừ án 

phí sơ thẩm ông N phải chịu. Ông N còn phải nộp tiếp 100.000đ.  

3. Quyền kháng cáo 

- Ông Nguyễn Văn N được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày, kể từ ngày tuyên án. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện V, Ủy ban nhân dân huyện V, Chủ tịch 

UBND tỉnh Đ, ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị C, bà Nguyễn Thị T vắng mặt 

tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định. 

Nơi nhận: 

-VKSND tỉnh ĐN (1); 

-Đương sự (8); 

-THA DS tỉnh ĐN (1); 

- Lưu (5). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Xuân Đào 
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